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II. Trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào viết theo mẫu Ai thế nào?
a.   Chú cá heo này đã cứu sống một phi công.
b.   Ếch con rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh.
c.   Tây Nguyên là quê hương của tôi.
Câu 2. Các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau:
			Cây bầu hoa trắng
			Cây mướp hoa vàng
			Tim tím hoa xoan
			Đỏ tươi râm bụt. 	 
a. Trắng, vàng, tim tím, đỏ tươi
b. Hoa, vàng, tim tím, đỏ tươi
c. Trắng, vàng, tim tím, xoan
Câu 3. Bộ phận trả lời câu hỏi “Làm gì ?” trong câu “Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo” là: 
a. Cậu bé
b. chạy theo chiếc xích lô
c. vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo
Câu 4. Tìm từ còn thiếu trong câu sau để tạo thành câu có hình ảnh so sánh.
Tiếng gió rừng vi vu như …. 
a. cánh diều
b. tiếng sáo
c. hạt ngọc
Câu 5. Tìm từ còn thiếu trong câu tục ngữ sau: Dao có mài mới sắc, người có học mới …
a. Chăm chỉ
b. Siêng năng 
c. Khôn
Câu 6.   x… chuyển. Vần cần điền vào chỗ chấm là: 
a. oai
b. oay
c. uyên
Câu 7. “Người dân quê tôi hiền lành, thật thà”. Bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? trong câu văn trên là:
a. Người dân
b. Người dân quê tôi
c. Người dân quê tôi hiền lành
Câu 8. “Từ trên cao nhìn xuống, con sông như dải lụa đào vắt ngang qua cánh đồng lúa chín vàng”. Sự vật được so sánh trong câu văn trên là:
a. dải lụa – cánh đồng
b. con sông – cánh đồng
c. con sông – dải lụa đào
Câu 9. Em hãy giải  câu đố sau:
Cầu gì bắc qua bầu trời
Bẩy màu diêm dúa chẳng người nào qua?
                                         ( Là cầu gì?)
Câu 10. Tìm từ còn thiếu trong câu tục ngữ sau:
Không… đố mày làm nên
a. Bố
b. Cô
c. Thầy
Câu 11. Cho câu văn: 
Thiếu nhi là măng non của đất nước. Câu văn thuộc mẫu câu nào sau đây:
                a. Ai là gì ?
                b. Ai làm gì ?
                c. Ai thế nào?
Câu 12. Trong câu: “ Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm.”  Em có thể thay thế từ “ nghịch ngợm” bằng từ nào?
                a. tinh nghịch
                b. bướng bỉnh
                c. dại dột
Câu 13. Câu thơ “Hai bàn tay em – Như hoa đầu cành” tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật gì?
a. Nhân hóa
b. So sánh
c. Biện pháp khác
Câu 14. Câu thành ngữ nào dưới đây thể hiện sự quan tâm giúp đỡ người khác?
a. Nói lời phải giữ lấy lời
b. Lá lành đùm lá rách
c. Ăn quả nhớ người trồng cây
Câu 15. Câu thơ: Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. Sự vật nào được so sánh với nhau?
a. Tàu dừa với chiếc lược
b. Tàu dừa với mây xanh
c. Chiếc lược với mây xanh
Câu 16. Trong các từ sau: đá bóng, xinh tươi, nằm ngủ, từ nào là từ chỉ đặc điểm?
a. đá bóng
b. xinh tươi
c. nằm ngủ
Câu 17. Từ cùng nghĩa với từ “ đậu phộng “ là:
a. lạc
b.vừng
c. ngô 
d. bánh đa
Câu 18. Từ trái nghĩa với tối là …. 
Câu 19. Cho các từ: công viên, cánh đồng, con đò. Từ không chỉ sự vật ở làng quê trong các từ trên là:
a. cánh đồng           b. con đò                  c. công viên
Câu 20. Tuấn là anh của Lan. Là kiểu câu:
                a. Ai là gì ?
b. Ai làm gì ?
c. Ai thế nào?
Câu 21.  Em hãyđiền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau.
      Đà Lạt có rất nhiều các loài hoa như hoa hồng hoa lan hoa mimosa.
Câu 22.  Em hãy tìm và ghi lại bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào trong câu:
“Mặt nước hồ Xuân Hương phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................
Câu 23.  Đặt 1 câu theo mẫu câu "Ai thế nào?" 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….
Câu 24.  Đặt 1 câu theo mẫu câu “ Ai làm gì ?”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................
Câu 25:   Dòng nào dưới đây có hình ảnh so sánh:
1. Cánh diều no gió – Tiếng nó trong ngần
1. Diều là hạt cau – Phơi trên nong trời
1. Tiếng diều xanh lúa – Uốn cong tre làng

II. Tập làm văn:

ĐỀ 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-10 câu) giới thiệu về các thành viên trong gia đình em.
Gợi ý:
· Gia đình em gồm có những ai?
· Công việc của mọi người trong gia đình?
· Tình cảm của em đối với mọi người trong gia đình như thế nào?
· Tình cảm của mọi người đối với em như thế nào ?

ĐỀ 2: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về người hàng xóm của em.
Gợi ý:
a) Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
b) Người đó làm nghề gì?
c) Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào?
d) Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào?



